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LỜI NÓI ĐẦU 
Được phép của Bộ G iáo dục và Đào tạo và sự ủng hộ rộng rãi của các tổ chức khoa học và công 

nghệ trên toàn quốc, H ội nghị Toàn quốc “Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - 
ER SD 20 18” được tổ chức tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất (H U MG ) với sự tham gia và phối hợp 
tổ chức của nhiều  đơn vị quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo và sản xuất có uy tín gồm Trường 
Đại học Mỏ - Địa chất, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản V iệt Nam, Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản V iệt Nam, Tổng hội Địa chất V iệt Nam, Cục Đo đạc, B ản đồ và Thông tin địa lý V iệt 
Nam, H ội Cơ học đá V iệt Nam, H ội Địa chất Thủy văn V iệt Nam, H ội Địa chất Công trình và Môi  
trường V iệt Nam, H ội Khoa học Công nghệ Mỏ Vi ệt Nam, H ội Kỹ thuật Nổ mìn V iệt Nam, H ội Công 
nghệ khoan - Khai thác V iệt Nam, H ội Trắc địa - B ản đồ - Vi ễn thám V iệt Nam, V iện Địa chất thuộc 
Vi ện H àn lâm KH CN V iệt Nam, V iện Địa chất và Địa vật lý biển thuộc V iện H àn lâm KH CN V iệt 
Nam, V iện Khoa học Công nghệ Mỏ - V INA COMI N, V iện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, và 
Vi ện V ật lý địa cầu thuộc V iện H àn lâm KH CN V iệt Nam. H ội nghị nhằm tạo một diễn đàn để các 
nhà khoa học, chuyên gia và các nhà quản lý giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học mới, trao 
đổi thông tin, thảo luận và đề xuất các ý tưởng, hướng nghiên cứu mới, nhằm nâng cao chất lượng 
công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, hướng tới hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đối với Khoa học Trái đất và Tài nguyên thiên 
nhiên và nhiều lĩnh vực khoa học khác có liên quan như Cơ - Điện, Công nghệ Thông tin, X ây dựng,... 

Trong quá trình tổ chức H ội nghị, B an Tổ chức H ội nghị đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của 
các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước, trong đó có hơn 30 0 báo cáo và tóm tắt báo cáo 
khoa học được gửi tới B an biên tập. Trên cơ sở đó, Ban B iên tập đã tuyển chọn được 234 báo cáo có 
chất lượng, phản ánh những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ mới nhất thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau liên quan tới các chủ đề của H ội nghị. Các thông tin khoa học mới được trình bày tại H ội 
nghị được đăng trong Tuyển tập tóm tắt các báo cáo và Tuyển tập các báo cáo toàn văn của H ội nghị, 
trong đó toàn bộ thông tin khoa học về hội nghị được ghi trong đĩa CD. Riêng tuyển tập báo cáo toàn 
văn được in thành 16 t ập, mỗi tập ứng với một chủ đề khoa học sau: 

1. Địa chất và Tài nguyên địa chất 
2. Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 
3. Công nghệ kỹ thuật mới trong xử lý môi trường 
4. Quản lý Tài nguyên và Môi trường 
5. Sinh thái môi trường và Phát triển bền vững 
6. Những tiến bộ trong Khai thác mỏ 
7. Những tiến bộ trong Tuyển khoáng 
8. Những tiến bộ trong X ây dựng công trình ngầm 
9. Những tiến bộ trong V ật liệu và Kết cấu xây dựng 
10. Kỹ thuật Dầu khí tích hợp 
11. Trắc địa cao cấp và Quan trắc địa động lực 
12. Công nghệ viễn thám và dữ liệu không gian 
13. Công nghệ thông tin và ứng dụng 
14. Kỹ thuật Điện và Điện tử 
15. Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 
16. Kỹ thuật Cơ khí và Động lực 
B an tổ chức xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Mỏ - Đia chất, với tư cách là đơn vị đăng cai 

và chủ trì H ội nghị, cùng các đơn vị đồng tổ chức đã hợp tác và góp phần quan trọng vào sự thành 
công của H ội nghị này. Cảm ơn các nhà khoa học đã đóng góp các công trình khoa học cho H ội nghị 
và đặc biệt là các chuyên gia đã tham gia biên tập để nâng cao chất lượng của báo cáo khoa học.  

Mặc dù đã cố gắng biên tập để đảm bảo chất lượng của các báo cáo khoa học nhưng không thể 
tránh khỏi các lỗi kỹ thuật trong các báo cáo, rất mong nhận được sự cảm thông của tác giả báo cáo 
và bạn đọc. Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ và góp ý chân thành của 
các đơn vị và cá nhân đối với việc tổ chức và biên tập, xuất bản các kết quả khoa học của H ội nghị 
nhằm nâng cao chất lượng của các hội nghị tiếp theo và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của 
các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Khoa học Trái đất và 
Tài nguyên và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan 

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC 
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Nghiên cứu nâng cao độ dẻo đất sét  
làm vật liệu nung khu vực B ình L ư, Tam Đường, L ai Châu 

 
Tạ Thị Toán1, , Phạm Thị Thanh H iền1

, Phạm Như Sang1  

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TÓM TẮT  

Đất sét ở các vùng đồi núi thường có độ dẻo thấp gây khó khăn cho việc tạo hình sản phẩm và các công 
đoạn khác làm cho chất lượng và hiệu quả sản xuất thấp, vì vậy việc nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao 
độ dẻo cho đất sét khu vực B ình L ư, Tam Đường, L ai Châu là rất cần thiết. Vi ệc sử dụng các phương 
pháp thực nghiệm tại phòng thí nghiệm và kết hợp với các phương pháp phân tích hóa, phân tích nhiễu xạ 
Rơnghen, phương pháp phân tích thành phần hạt để nghiên cứu đặc điểm, tính chất nguyên liệu từ đó biết 
được các thông tin cơ bản về chất lượng nguyên liệu tại khu vực nghiên cứu để có các định hướng nghiên 
cứu nâng cao độ dẻo sét này. Các giải pháp để xử lý sét khu vực này là ủ và sử dụng thêm phụ gia tinh 
lỏng với hàm lượng 0,8 -1 ,0% đã cải thiện được rất nhiều tính chất của đất sét khu vực này và tăng được 
đáng kể độ dẻo làm giảm phế phẩm khi tạo hình cũng như khi sản xuất. Độ dẻo của đất sét ban đầu rất 
thấp với chỉ số dẻo 1 3 , sau khi xử lý chỉ số dẻo đã tăng lên 1 4 , lực dính kết tăng từ 5 2  lên 1 1 0 g/cm2 . Các 
sản phẩm sau khi tạo hình không còn nứt vỡ, chất lượng sản phẩm sau khi nung được nâng cao. 
 
Từ khóa: Đất sét; Độ dẻo; Phụ gia 

1. Đặt vấn đề 

Sét nhờ có tính dẻo mà được sử dụng làm nguyên liệu chủ yếu cho ngành sản xuất gốm sứ. Nhưng 
trong nguyên liệu sét có chứa một số tạp chất khác không phải là khoáng vật sét làm ảnh hưởng ít nhiều 
đến độ dẻo của đất sét vì vậy nguyên liệu sét sử dụng trong các sản phẩm gốm sứ làm lượng phế phẩm 
tăng lên ít nhiều. Đặc biệt trong các loại sét đồi núi ngoài chứa các khoáng vật sét như kaolinit, 
montmorilonit, illit… nó còn chứa các khoáng vật mica, cuội sỏi, thạch anh… làm cho nguyên liệu này 
khi sử dụng để sản xuất gạch đất sét nung lượng phế phẩm do nứt vỡ sản phẩm có thể lên tới 7 0% (Trần 
Văn Cần, 2 007 ).  

Tại nhiều nước tên thế giới đã nghiên cứu vai trò của axit humic đối với độ dẻo của sét (Ohashi and 
Nakazawa, 1 9 9 6 ), cấu trúc của sét montmorilonit có chứa  axit humic (Rebecca  và nnk, 2 01 6 ) đã đưa ra 
vai trò của axit humic làm tăng độ dẻo. 

Ở Vi ệt Nam, việc nâng cao độ dẻo tăng độ dính kết các cấu tử khi tạo hình hoặc làm sản phẩm không 
bị nứt vỡ sau nung đã được thực hiện bằng các giải pháp như: Tăng cường ngâm ủ sét để đồng nhất độ 
ẩm, cải thiện tính dẻo; Tăng cường thiết bị nghiền trộn nguyên liệu để cải thiện thành phần hạt và tính 
dẻo; Phối trộn với các nguồn nguyên liệu khác để cải thiện thành phần nguyên liệu và Nghiên cứu bổ 
sung phụ gia hoá học để cải thiện tính dẻo và tăng cường độ liên kết của đất sét L ai Châu (Trần Văn Cần, 
2 007 ). Với các phương án này đã làm tăng độ dẻo và làm giảm lượng phế phẩm xuống 1 0%, tuy nhiên 
với lượng phế phẩm này vẫn cao vì vậy cần có các giải pháp làm giảm lượng phế phẩm hơn n�� Ngoài ra 
còn các nghiên cứu các yếu tố tác động chủ yếu lên độ dẻo của sét như: Nguồn gốc thành tạo và thành 
phần khoáng sét; số lượng các gia công đã thực hiên ở phối liệu; thời gian tiếp xúc g���phối liệu và nước 
hay nhiệt môi trường, hàm lượng nước trong phối liệu, loại và hàm lượng chất điện giải. 

Với mục tiêu làm giảm lượng phế phẩm khi sản xuất các sản phẩm gạch đất sét nung, tăng độ dẻo sét 
khu vực đồi núi thay cho sét ruộng để làm nguyên liệu, việc nghiên cứu đưa phụ gia và các giải pháp 
công nghệ vào nguyên liệu sét đồi kém dẻo là rất cần thiết. Việc nghiên cứu nâng cao độ dẻo của đất sét 
khu vực B ình L ư, Tam Đường, L ai Châu làm vật liệu nung không nằm ngoài mục tiêu trên. 
 
2. Cơ sở lý thuyết  

Khi trộn một ít nước vào nguyên liệu sét, nước chui vào hệ thống chằng chịt của các ống mao quản 
gi�a các hạt sét để tách không khí ra và thấm ướt bề mặt các hạt sét. Đi kèm theo quá trình hydrat hóa các 
hạt sét là quá trình trương nở thể tích của chúng. Càng tăng lượng nước nguyên liệu sét dần chuyển sang 
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trạng thái dẻo và có một độ ẩm cần thiết để tạo hình dẻo (gọi tắt là độ ẩm tạo hình dẻo hay là độ ẩm làm 
việc). Độ ẩm tạo hình dẻo của đa số nguyên liệu sét từ 18 -2 5 %. 

Trong công nghệ gốm sứ người ta quan tâm nhiều đến tính dẻo của nguyên liệu sét, nghĩa là khả năng 
của nguyên liệu đã nhồi luyện với nước nhất định, do tác dụng của ngoại lực nên có một hình dạng cần 
thiết mà không bị tơi, đứt và gi� nguyên hình dạng như thế sau khi ngừng tác dụng lực. 

Tính dẻo của nguyên liệu sét liên quan chặt chẽ với khả năng liên kết của nó. Độ dẻo càng cao khả 
năng liên kết càng lớn. Chính vì vậy mà tính dẻo của nguyên liệu sét không nh�ng quan trọng cho tạo 
hình dẻo mà cả cho tạo hình bán khô và tạo hình đổ rót, vì rằng nó không nh�ng đảm bảo khả năng tạo 
hình cần thiết cho các loại phối liệu khác nhau mà còn đảm bảo được cường độ cơ học cho sản phẩm sau 
khi tạo hình và sau khi sấy (H uỳnh Đức Minh và Nguyễn Thành Đông, 2009 ). 

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ dẻo của nguyên liệu sét (H uỳnh Đức Minh và Nguyễn Thành Đông, 
2 009 ). 

H ệ sét nước ở thể dẻo thuộc về hệ cấu trúc keo tụ. Cấu trúc keo tụ là cấu trúc có khung không gian 
được tạo nên bằng lực liên kết Van dervaals gi�a các phần tử cấu trúc–các hạt khoáng phân tán mịn. Các 
hạt khoáng trong cấu trúc keo tụ được phân bố vô trật tự trong khung không gian. 

Trong hệ sét - nước các hạt khoáng hấp phụ các phân tử nước và chung quanh bề mặt các hạt tạo nên 
một màng nước hấp phụ liên tục-màng nước hydrat hóa. Tại chỗ tiếp xúc gi�a các hạt khoáng trong hệ do 
lực hút Van dervaals nên màng nước hấp phụ này không bị phá hủy mà vẫn còn một màng nước trung 
gian với chiều dày bằng một số phân tử nước. Màng nước này bền, khó tách ra và vẫn gắn kết các hạt sét 
lại với nhau. Chiều dày của màng nước trung gian tại các điểm tiếp xúc (đỉnh-cạnh, đỉnh-mặt, mặt-cạnh, 
cạnh-cạnh…) và có bao nhiêu điểm tiếp xúc gi�a các hạt tính cho một đơn vị thể tích hoặc đơn vị bề mặt 
trong trong hệ sét nước chỉ phụ thuộc vào tính ưa nước của bề mặt hạt khoáng và bề mặt riêng của nó. Số 
lượng các điểm tiếp xúc càng cao khi bề mặt riêng các hạt khoáng càng lớn, nghĩa là kích thước các hạt 
khoáng càng nhỏ. Sự có mặt trong hệ cấu trúc keo tụ với số lượng càng lớn của các điểm tiếp xúc-liên kết 
động gi�a các hạt khoáng thông qua màng nước trung gian càng làm tăng độ dẻo của hệ, nghĩa là các hạt 
có khả năng trượt tương đối với nhau tối đa nhưng không bị chia tách nhau. Tác dụng của màng nước 
trung gian gi�a các hạt khoáng dạng vi vảy có thể so sánh với tác dụng của nước gi�a hai tấm kính phẳng: 
màng nước làm cho hai tấm không thể tách rời ra được theo phương trực giao bề mặt tấm, trường hợp tốt 
nhất là hai tấm chỉ trượt với nhau. 

Sức căng bề mặt của nước cũng góp phần tăng tính dẻo của nguyên liệu sét. Nước có sức căng bề mặt 
lớn hơn (7 2 dyn/cm) so với các chất lỏng khác. Gi ống như trường hợp một giọt nước, sức căng bề mặt có 
xu hướng ép nước trong khối thể sét thành hạt tròn và do vậy nó tạo nên một lực ép các hạt sét riêng lẻ 
liên kết lại với nhau. 

Như vậy, độ dẻo của nguyên liệu sét phụ thuộc chủ yếu vào độ mịn và hình dạng các hạt khoáng sét, 
vào độ bền của màng nước hấp phụ và sức căng bề mặt của nước. 

Một số biện pháp nâng cao tính dẻo cho nguyên liệu sét (phối liệu sét) ((Hu ỳnh Đức Minh và Nguyễn 
Thành Đông, 2 009 ). 

Điều mong muốn nhất trong sản xuất sản phẩm gốm sứ là nguyên liệu, phối liệu có tính dẻo cao để tạo 
hình dễ dàng, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo trong phối liệu có một lượng phụ gia gày thích hợp nhằm 
nâng cao một số tính chất cần thiết cho phối liệu và sản phẩm. 

Thêm nguyên liệu dẻo vào phối liệu ít dẻo; 
Nghiền mịn và nhào luyện phối liệu làm tăng đáng kể độ dẻo do đã làm tăng bề mặt riêng các nguyên 

liệu, làm tăng độ đồng nhất thành phần hạt và độ ẩm để cho khả năng thấm ướt các hạt rắn tốt hơn; 
Đưa vào phối liệu một lượng các phụ gia; 
Ủ nguyên liệu và phối liệu. 

3. Nguyên liệu sử dụng và phương ph�p nghiên cứu 

3.1. Sét Bình Lư, Tam Đường, Lai Châu 

Nguyên liệu được lấy tại khu vực B ình L ư, Tam Đường, L ai Châu.  Các kết quả phân tích thành 
phần hóa, thành phần hạt, thành phần khoáng, chỉ số dẻo, độ ẩm tạo hình, chỉ tiêu cơ lý được thực hiện 
theo các phương pháp nghiên cứu đã được trình bày ở trên và kết quả được thể hiện ở bảng 1 ,2 ,3 ,4 . 

Bảng 1. Kết quả thành ph�n hóa sét Bình Lư, Tam Đường, Lai Châu 
Chỉ tiêu phân tích Đơn vị tính Kết quả Tiêu chuẩn thử nghiệm 

MKN %  1 0,2 5  TCVN 7 1 3 1 :2002  
SiO2  %  4 4 ,01  TCVN 7 1 3 1 :2002  

Fe 2 O3  %  1 3 ,7 7  TCVN 7 1 3 1 :2002  
Al 2 O3  %  2 1 ,1 4  TCVN 7 1 3 1 :2002  
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CaO %  0,5 6  TCVN 7 1 3 1 :2002  
MgO %  2 ,1 9  TCVN 7 1 3 1 :2002  
K2 O %  3 ,5 6  TCVN 7 1 3 1 :2002  
Na2 O %  1 ,1 6  TCVN 7 1 3 1 :2002  
TiO2  %  1 ,8  TCVN 7 1 3 1 :2002  

Bảng 2. Thành ph�n khoáng  sét B��h Lư, Tam Đường, Lai Châu  
Khoáng vật Quartz Kaolinit Muscovit Microlin Hec matit Gib bsit 

��m lư�ng (%) 1 6 ,2 3  3,52 2 5 ,6 3  5 5 ,6 5  1,35 Ýt 
Bảng 3. Kết quả thành ph�n hạt sét B��h Lư, Tam Đường, Lai Châu 

Mẫu sét 

Thành phần hạt (%)  
H ạt sét H ạt bụi H ạt cát 

15,09 61,89 23,02 

Bảng 4. Ch� tiêu cơ lý sét B��h Lư, Tam Đường, Lai Châu 
Chỉ tiêu Mẫu nguyên liệu 

Gi ới hạn chảy (%)  36  

                     Gi ới hạn dẻo (%) 23  

Chỉ số dẻo 13  
L ực kết dính (g/cm2 ) 52  

Độ nhạy khi sấy 0,3 7 0 
Co sấy (% ) 5 ,5 0 

Co nung (% ) 950 OC 5 ,4 7  
1000 OC 6 ,8  

KL TT 
(g/cm3 ) 

950 OC 1 ,6 9 2  
1000 OC 1 ,8 1 3  

Hp  
(% ) 

950 OC 1 7 ,8 4  
1000 OC 1 4 ,8 2  

Rn 
(N/mm2 ) 

950 OC 1 0,8  
1000 OC 1 3 ,7  

3.2. Thủy tinh lỏng 

Thành phần hóa học của thủy tinh lỏng: SiO2  = 3 0,9 %; Na2 O = 1 1 ,05 %;    H 2 O = 5 6 ,6 %, Tỷ trọng  = 
1 ,3 7  g/cm3 , Độ pH = 1 1 ,3 . 

3.3. Phương pháp thực nghiệm 

Các mẫu thí nghiệm được tiến hành với tỷ lệ sử dụng lượng phụ gia như bảng 5 : 
Bảng5. Tỷ lệ sử d�ng ph� gia trong sét B��h Lư, Tam Đường, Lai Châu 

Ký hiệu mẫu M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  

Tỷ lệ Phụ gia (%)  0,2  0,4  0,6  0,8  1 ,0 1 ,2  1 ,4  1 ,6  

Tiến hành đưa phụ gia thủy tinh lỏng vào trong nguyên liệu sét với các tỷ lệ phối hợp như bảng 4  
Nguyên liệu được làm ẩm tại độ ẩm 1 6 %, sau đó ngâm ủ 7 2  giờ. Sau đó mẫu được sấy tự nhiên trong 

khoảng 4 -5  ngày và cuối cùng được sấy trong lò sấy tại nhiệt độ 1 1 0±5 oC đến khối lượng không đổi. Các 
mẫu được nung tại nhiệt độ 950 0C.  

Mẫu nguyên liệu và mẫu sau nung được tiến hành xác định các chỉ tiêu dựa vào các tiêu chuẩn TCVN. 

3.3. Phương pháp phâ���� 

Phương pháp nhiễu xạ tia X  để xác định thành phần khoáng của sét được thực hiện tại Vi ện vật liệu 
xây dựng. 

Phương pháp phân tích thành phần hạt bằng phương pháp tán xạ L azer được thực hiện tại Vi ện sành sứ 
thủy tinh. 

4. Kết quả và thảo ��n 

Các kết quả thử nghiệm mẫu được thể hiện ở bảng 6 . 
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Bảng 6. Ch� tiêu cơ lý mẫu sét có ph� gia t¹i 9500C 

Các chỉ tiêu  Lượng phụ gia (%) 
0,2  0,4  0,6  0,8  1 ,0 1 ,2  1 ,4  1 ,6  

Đ� ẩm phối liệu 
(%) 

2 0,05  2 0,5 8  2 0,4 6  2 0,3 2  2 0,2 1  2 0,1 0 1 9 ,8 5  1 9 ,7 0 

Chỉ số dẻo  13  13  13  14  14  14  14  13  
Lực kết dính 

(g/cm2 ) 
52  71  106  125  165  150  150  110  

Co sấy (%) 5 ,2 0 4 ,9 8  4 ,8 7  4 ,7 5  4 ,6 0 4 ,3 7  4 ,04  3 ,6 3  
Co nung (%) 5 ,7 4  5 ,8 1  5 ,9 3  6 ,01  6 ,1 3  6 ,2 9  6 ,5 0 6 ,8 3  
KLTT(g/cm3) 1 ,6 3  1 ,6 6  1 ,6 8  1 ,7 1  1 ,7 3  1 ,7 6  1 ,7 8  1 ,8 1  

Hp (%) 1 4 ,3 1  1 4 ,1 2  1 3 ,7 2  1 3 ,4 5  1 3 ,2 6  1 3 ,01  1 2 ,7 9  1 2 ,6 4  
Rn (N/mm2) 1 2 ,0 1 3 ,1  1 3 ,7  1 4 ,5  1 4 ,7  1 5 ,8  1 6 ,0 1 6 ,2  

Khi lượng phụ gia nhỏ thì các chỉ tiêu chưa thay đổi nhiều so với khi không sử dụng phụ gia, khi tăng 
hàm lượng thủy tinh lỏng lên 0,8 -1 ,0% th ì đây là lượng tối ưu nhất vì ở hàm lượng này thì chỉ số dẻo, lực 

dính kết (độ dẻo) lớn nhất, còn khi tăng tiếp hàm lượng phụ gia lên thì chỉ số dẻo, lực dính kết lại giảm vì 
khi này lượng phụ gia vào làm tăng khoảng cách g���các phần tử sét.  

  
��h 3. Sự ảnh hưởng của ph� gia với co nung ở 

nhiệt độ 9500C 
��h 4. Sự ảnh hưởng của ph� gia với khối 

lư�ng thể ��� ở nhiệt độ 950oC 

 

  

Hình 5. Sự ảnh hưởng của ph� gia đến khối 
lư�ng thể ��� ở nhiệt độ 950oC 

��h 6. Sự ảnh hưởng của ph� gia với cường độ 
uốn thể ��� ở nhiệt độ 950oC 

Như vậy, mẫu sau khi tạo hình đã giảm đáng kể nứt vỡ. L ực dính kết của mẫu tăng do tác dụng của 
phụ gia điện giải thủy tinh lỏng, lượng nước tạo hình giảm. Quan trọng là cường độ liên kết gi�a các hạt 
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tăng. Khi bổ xung thêm lượng phụ gia thì khi lượng phụ gia tăng thì độ ẩm tạo hình và độ co sấy giảm. 
Tính dẻo được cải thiện bằng việc bổ xung phụ gia hóa học, khi sấy, lượng nước thoát ra ít nên độ co sấy 
của mẫu giảm so với độ co sấy của mẫu nguyên liệu sét ban đầu. Độ co khi nung tăng khi lượng phụ gia 
tăng. Điều này được giải thích bằng việc phụ gia thủy tinh lỏng tại nhiệt độ cao tạo thành pha thủy tinh 
gây co rút sản phẩm. Khối lượng thể tích tăng khi tăng hàm lượng phụ gia. Độ hút nước giảm khi tăng 
hàm lượng phụ gia, pha thủy tinh tạo ra lấp dần các lỗ rỗng, cải thiện cấu trúc sản phẩm. Cường độ nén 
tăng khi đưa thêm lượng phụ gia vào nguyên liệu sét. Khi tăng lượng phụ gia thủy tinh lỏng thì độ co 
nung tăng và sản phẩm nứt vỡ nhiều hơn, co thể do khi làm nguội sản phẩm xuất hiện sự chênh lệch ứng 
suất gi�a pha thủy tinh và pha tinh thể lớn. 

5. Kết lu�n  

Khi bổ xung thêm lượng chất phụ gia thủy tinh lỏng vào nguyên liệu sét B ình L ư, Tam Đường, L ai 
Châu vào thì tính chất tạo hình các mẫu phối liệu được cải thiện (độ co sấy giảm). L ượng phế phẩm do 
nứt vỡ giảm xuống còn 5 % . Chỉ số dẻo tăng từ 1 3  lên 1 4 . L ượng thủy tinh sử dụng phù hợp từ 0,8 -1 ,0% . 
Cần nghiên cứu thêm một số vùng nguyên liệu sét đồi có nguồn gốc thành tạo khác và ở các vùng khác để 
có thể áp dụng triển khai cho loại sét đồi núi. 

Tài liệu tham khảo 

1 . Ohashi H. and Nakazawa H., 1 9 9 6 . The Microstructure of humic acid-montmorillonite composites. 
Clay Minerals , 3 1 , 3 4 7 -3 5 4 . 

2 . Rebecca A . Chotzen, Tamara Polubesova, B enny Chefetz and Yae l G. Mi shael, 2 01 6 . A dsorption of  
Soil -derived humic acid by seven clay minerals: A  systemamtic study. Clay and clay minerals, Vo l.64 , 
No 5 , 6 2 8 -6 3 8 .  

3 . Đại học xây dựng, Tính dẻo phối liệu gốm 
4 . Hu ỳnh Đức Minh, Nguyễn Thành Đông, 2 009 . Công nghệ gốm sứ . Nhà xuất bản khoa học và kỹ 

thuật, Hà Nội. 
5 .Trần Văn Cần, 2 007 , Nghiên cứu xử lý đất đồi L ai Châu để sản xuất gạch nung trong lò tuynel. 

 

ABSTRACT 

Reseaching to improve ductility of clay raw materials 
 for brick in B inh L u, Tam Duong, L ai Chau 
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 Clay in mountainous areas is often low in plasticity which makes it difficult to create products and 
other processes that make the quality and production efficiency low, so researching solutions to improve 
plasticity. Clay in B inh L u, Tam Duong, L ai Chau is very necessary. The use of experimental methods in 
the laboratory and combined with methods of analysis, analysis of Rhoenh rhythm, method of analysis of 
grain composition to study the characteristics and properties of raw materials from which to know. basic 
information on the quality of raw materials in the study area for the orientation of study to improve the 
plasticity. The solutions used as composting, combined with other types of clay with higher plasticity in 
the other or the use of additives have greatly improved the properties of clay in the area and increased the 
worth. The plasticity decreases defect during shaping as well as production. The plasticity of the clay was 
very low with the plasticizer index 1 3 , after the plasticizer index was increased to 1 4 , the adhesive 
strength increased from 5 2  to 1 1 0 g / cm 2 . The product after shaping is no longer cracking, the product 
quality after firing is enhanced 
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